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BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2022 
 

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TẬP BÀI GIẢNG (HỆ ĐẠI HỌC)                                                      

DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BIÊN SOẠN  
 

 

STT TÊN GIÁO TRÌNH 
SỐ 

TRANG 
NXB 

NĂM 

XB(1) 
GIÁ BÌA 

 Khoa Pháp luật Hành chính – nhà nước     

1  Luật hiến pháp Việt Nam  680 TP 2021 143.000 

2  Luật hiến pháp nước ngoài 524 CAND 2021 111.000 

3  Lí luận chung về nhà nước và pháp luật 496 TP 2021 70.000 

4  Luật hành chính Việt Nam 608 CAND 2021 85.000 

5  Luật tố tụng hành chính Việt Nam 456 CAND 2014 59.000 

6  Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 156 CAND 2010 16.000 

7  Xây dựng văn bản pháp luật 324 TP 2021 63.000 

8  Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 540 CAND 2021 76.000 

9  Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới 444 CAND 2014 58.000 

10  Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính 

thông dụng 

248 TP 2021 
48.000 

 Khoa Pháp luật hình sự     

11  Luật hình sự Việt Nam, phần chung 428 CAND 2021 56.000 

12  Luật hình sự Việt Nam, phần các tội 

phạm, quyển 1 

472 -nt- 2021 
62.000 

13  Luật hình sự Việt Nam, phần các tội 

phạm, quyển 2 

404 -nt- 2021 
53.000 

14  Luật tố tụng hình sự Việt Nam 576 -nt- 2021 80.000 

15  Tâm lí học đại cương 244 -nt- 2021 48.000 

16  Tâm lí học tư pháp 364 -nt- 2021 71.000 

17  Khoa học điều tra hình sự 256 -nt- 2021 33.000 

18  Tội phạm học 228 -nt- 2016 29.000 

19  Tư pháp đối với người chưa thành niên 312 TP 2020 Không bán 

 Khoa Pháp luật dân sự     

20  Luật dân sự Việt Nam tập I 356 CAND 2022 108.000 

21  Luật dân sự Việt Nam tập II 368 -nt- 2022 123.000 

22  Luật tố tụng dân sự Việt Nam  540 -nt- 2021 113.000 

23  Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 384 -nt- 2021 65.000 

24  Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 272 -nt- 2021 58.000 

25  Luật Lamã 200 -nt- 2003  

26  Luật thi hành án dân sự Việt Nam 416 -nt- 2021 81.000 

                                           
(1). Năm xuất bản gần nhất.  
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27  Tập bài giảng Luật trách nhiệm bồi 

thường của Nhà nước 

264 -nt- 2011 
26.000 

 Khoa Pháp luật kinh tế     

28  Luật thương mại Việt Nam tập I (sửa) 500 TP 2021 106.000 

29  Luật thương mại Việt Nam tập II (sửa) 392 TP 2021 82.000 

30  Luật đất đai  440 CAND 2022 92.000 

31  Luật lao động Việt Nam tập I 476 -nt- 2021 100.000 

32  Luật ngân hàng Việt Nam 408 -nt- 2021 80.000 

33  Luật ngân sách nhà nước 280 -nt- 2021 35.000 

34  Luật thuế Việt Nam 408 -nt- 2020 53.000 

35  Luật môi trường  508 -nt- 2021 107.000 

36  Luật an sinh xã hội 404 -nt- 2022 79.000 

37  Luật đầu tư  488 -nt- 2011 49.000 

38  Luật chứng khoán                428 -nt- 2021 88.000 

39  Luật người khuyết tật Việt Nam 352 -nt- 2011 Không bán 

40  Luật cạnh tranh (có sửa) 388 -nt- 2021 76.000 

41  Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 220 -nt- 2014 29.000 

42  Một số hợp đồng đặc thù trong hoạt 

động thương mại và kĩ năng đàm phán, 

soạn thảo 

352 -nt- 2012 
35.000 

43  Pháp luật môi trường trong kinh doanh 352 TP 2013 46.000 

 Khoa Pháp luật quốc tế     

44  Luật quốc tế 512 CAND 2021 72.000 

45  Luật biển quốc tế 416 TP 2021 81.000 

46  Tư pháp quốc tế  584 TP 2022 124.000 

47  Luật thương mại quốc tế 436 CAND 2021 85.000 

48  Pháp luật Cộng đồng ASEAN 456 CAND 2021 89.000 

 Khoa Pháp luật thương mại quốc tế     

49  Quan hệ kinh tế quốc tế 440 TP 2021 86.000 

50  Luật thương mại quốc tế (Textbook on 

International Trade and Business Law) 

1.056 CAND 2012 
Không bán 

51  Luật đầu tư quốc tế ((International 

Investment Law)  

   Khoa tự 

XB 

52  Pháp luật về giải quyết tranh chấp 

thương mnại quốc tế 

420 TP 2017 
59.000 

 Khoa Lí luận chính trị     

53  Logic học 272 CAND 2016 35.000 

54  Tập bài giảng Xã hội học 364 CAND 2020 36.000 

55  Xã hội học pháp luật 392 TP 2020 51.000 

56  Kinh tế học đại cương 292 CAND 2002  

57  Kinh tế chính trị học Mác-Lênin 332 -nt- 2003  
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 Đơn vị khác     

58  Luật so sánh                  552 CAND 2019 70.000 

59  Tiếng Anh dành cho luật gia (English 

for Lawyer) 

344 -nt- 2001 
 

60  Essential English for Law (Student’s 

book and workbook) 
236 -nt- 2009 110.000 

61  Tiếng Nga 152 -nt- 2011 60.000 

62  Tập bài giảng Giáo dục thể chất 152 TP 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


